
ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TC/ 

LỚP/HK
TỔNG TC

28 lớp: 9 Đ-ĐT, 4 ĐL, 8 CK, 5 CNTT, 2 MTT TOÁN CAO CẤP 1 3 84 1260 tiết

15 lớp: 9 Đ-ĐT,  4 ĐL,  2 MTT VẬT LÝ ĐẠI CƯƠNG 1 3 45 675 tiết

4 lớp ĐL HÓA HỌC ĐẠI CƯƠNG 1 2 8 120 tiết

41 lớp: 9 Đ-ĐT, 4 ĐL, 8 CK, 13 Ô, 5 CNTT, 2 MTT GIÁO DỤC THỂ CHẤT 1 2 82 1230 tiết 30 tiết/ lớp

28 lớp: 8 CK, 13 Ô, 5 CNTT, 2 MTT ANH VĂN 1 3 84 1260 tiết

303 TC 4,545 tiết

TP.HCM, ngày       tháng       năm 2016

HIỆU TRƯỞNG

TỔNG CỘNG KHỐI LƯỢNG : 

TT KHOÁ HỌC HỌC PHẦNSỐ LỚP

1 16 CĐKT

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016- 2017

BẬC ĐÀO TẠO : CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP

GHI CHÚ
KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY

TỔNG SỐ TIẾT

 KHOA:  KHOA HỌC CƠ BẢN



ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TC/ 

LỚP/HK
TỔNG TC

1 16 CĐKT 17 lớp: 4 ĐL, 13 Ô NNL CƠ BẢN CỦA CN MLN 1 2 34 510 tiết

34 TC 510 tiết

TP.HCM, ngày       tháng       năm 2016

HIỆU TRƯỞNG

KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY
GHI CHÚ

TỔNG SỐ TIẾT

TỔNG CỘNG KHỐI LƯỢNG : 

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016- 2017

BẬC ĐÀO TẠO : CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP

 KHOA:  LÝ LUẬN CHÍNH TRỊ

TT KHOÁ HỌC SỐ LỚP HỌC PHẦN



ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TC/ 

LỚP/HK
TỔNG TC

9  lớp Đ-ĐT MẠCH ĐIỆN 3 27 405 tiết

9 lớp Đ-ĐT AN TOÀN ĐIỆN 2 18 270 tiết

45 TC 675 tiết

TP.HCM, ngày       tháng       năm 2016

HIỆU TRƯỞNG

 KHOA:  ĐIỆN - ĐIỆN TỬ

KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY

SỐ LỚP

TỔNG CỘNG KHỐI LƯỢNG :

1 16 CĐKT

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016 - 2017

BẬC ĐÀO TẠO : CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP

HỌC PHẦN GHI CHÚ
TỔNG SỐ TIẾT

TT
KHOÁ 

HỌC



ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TC/ 

LỚP/HK
TỔNG TC

1 16 CĐKT 4 lớp ĐL AN TOÀN LAO ĐỘNG 2 8 120 tiết

TỔNG CỘNG KHỐI LƯỢNG : 8 TC 120 tiết

TP.HCM, ngày       tháng       năm 2016

HIỆU TRƯỞNG

 

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016 - 2017 

BẬC ĐÀO TẠO : CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP

 KHOA:  ĐIỆN LẠNH

TT KHOÁ HỌC SỐ LỚP HỌC PHẦN

KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY

GHI CHÚ
TỔNG SỐ TIẾT



ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TC/ 

LỚP/HK
TỔNG TC

8 lớp CK AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP 2 16 240 tiết

8 lớp CK VẼ KỸ THUẬT 4 32 480 tiết

8 lớp CK THỰC TẬP NGUỘI CƠ BẢN 2 16 480 tiết

4 lớp ĐL VẼ KỸ THUẬT 2 8 120 tiết

13 lớp Ô THỰC TẬP NHẬP NGUỘI CƠ BẢN 1 13 390 tiết

13 lớp Ô THỰC TẬP HÀN CƠ BẢN 1 13 390 tiết

13 lớp Ô HÌNH HỌA - VẼ KỸ THUẬT 3 39 585 tiết

137 TC 2,685 tiết

TT HỌC PHẦN

KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY
KHOÁ 

HỌC
SỐ LỚP

HIỆU TRƯỞNG

TỔNG CỘNG KHỐI LƯỢNG :

1 16 CĐKT

TP.HCM, ngày       tháng       năm 2016

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016 - 2017

BẬC ĐÀO TẠO : CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP

 KHOA:  CƠ KHÍ

GHI CHÚ
TỔNG SỐ TIẾT



ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GHI CHÚ

TC/ 

LỚP/HK
TỔNG TC

13 lớp Ô NHẬP MÔN NGÀNH CÔNG NGHỆ Ô TÔ 2 26 390 tiết

13 lớp Ô AN TOÀN VÀ MÔI TRƯỜNG CÔNG NGHIỆP 2 26 390 tiết

52 TC 780 tiết

HIỆU TRƯỞNG

SỐ LỚP HỌC PHẦN

TỔNG CỘNG KHỐI LƯỢNG :

TP.HCM, ngày       tháng       năm 2016

TỔNG SỐ TIẾT

 KHOA:  ĐỘNG LỰC

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016 - 2017

BẬC ĐÀO TẠO : CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP

KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY

1 16 CĐKT

TT KHOÁ HỌC



ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH                         CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TC/ 

LỚP/HK
TỔNG TC

5 CNTT TOÁN RỜI RẠC 3 15 300 tiết 2/1

5 CNTT CƠ SỞ DỮ LIỆU 2 10 150 tiết 2

14 lớp: 9 Đ-ĐT, 5 CNTT NHẬP MÔN TIN HỌC 3 42 840 tiết 2/1

67 TC 1,290 tiết

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016 - 2017

BẬC ĐÀO TẠO : CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP

 KHOA:  CÔNG NGHỆ THÔNG TIN

KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY

GHI CHÚ

TP.HCM, ngày       tháng       năm 2016

TỔNG SỐ TIẾT

KHOÁ 

HỌC

HIỆU TRƯỞNG

TỔNG CỘNG KHỐI LƯỢNG :

1 16 CĐKT

TT SỐ LỚP HỌC PHẦN



ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

TRƯỜNG CAO ĐẲNG KỸ THUẬT LÝ TỰ TRỌNG Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

GHI CHÚ

TC/ 

LỚP/HK
TỔNG TC

2 lớp MTT THIẾT KẾ TRANG PHỤC 1 3 6 90 tiết

2 lớp MTT THỰC TẬP THIẾT BỊ VÀ BẢO TRÌ MAY CN 2 4 120 tiết

10 TC 210 tiết

TP.HCM, ngày       tháng       năm 2016

HIỆU TRƯỞNG

TỔNG CỘNG KHỐI LƯỢNG :

1 16 CĐKT

HỌC PHẦN

KẾ HOẠCH PHÂN CÔNG KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY HỌC KỲ I - NĂM HỌC 2016 - 2017

BẬC ĐÀO TẠO : CAO ĐẲNG CHUYÊN NGHIỆP

KHOA: CÔNG NGHỆ MAY

TT KHOÁ HỌC SỐ LỚP

KHỐI LƯỢNG GIẢNG DẠY

TỔNG SỐ TIẾT


